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                                                        PHẦN 1. GIỚI THIỆU 

1.1. Trường Đại học Vinh 

Ngày 16/7/1959, Bộ trưởng Bộ giáo dục ký Nghị định số 375/NĐ thành lập Phân hiệu 

Đại học Sư phạm Vinh, đánh dấu một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử nền giáo dục Việt 

Nam. Ngày 28/08/1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Quyết định số 637/QĐ chuyển Phân hiệu 

Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Sư phạm Vinh, đánh dấu sự ra đời của Trường 

Đại học Vinh. Ngày 25/4/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg đổi 

tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh, khẳng định Trường Đại học 

Vinh đã trở thành một trường đại học đa cấp, đa ngành và đa lĩnh vực. Ngày 11/7/2011, Thủ 

tướng chính phủ ban hành Công văn số 1136/TTg-KGVX đưa trường Đại học Vinh vào danh 

sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Hiện nay, Trường Đại học Vinh là 1 

trong 8 trung tâm đào tạo, bồi dưỡng sư phạm; là 1 trong 5 trung tâm kiểm định chất lượng giáo 

dục của cả nước; là 1 trong 10 trường tham gia Đề án Ngoại ngữ Quốc gia. Trường được công 

nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017.  

Trường Đại học Vinh đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lao 

động trong thời kỳ đổi mới (năm 2004), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2009 và năm 

2014), Huân chương Hữu nghị của Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (năm 2009, năm 

2011 và năm 2017), Huân chương Lao động hạng Ba của Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân 

Lào (2019), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1992, năm 2019), và nhiều phần thưởng 

cao quý khác 

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục 

- Sứ mạng: Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học 

cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, 

luôn hướng tới sự thành đạt của người học.  

- Tầm nhìn: Trường Đại học Vinh trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, thành 

viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.  

- Mục tiêu tổng quát: Tạo dựng môi trường học thuật tốt để hình thành, phát triển phẩm 

chất và năng lực cá nhân, hướng tới sự thành công. 

- Giá trị cốt lõi: Trung thực (honesty), trách nhiệm (accountability), say mê (passion), 

sáng tạo (creativity), hợp tác (collabration). 

- Triết lý giáo dục: HỢP TÁC (collabration), SÁNG TẠO (creativity) - với ý nghĩa được 

thể hiện như sau:  

HỢP TÁC  



 

1) Trường Đại học Vinh xác định HỢP TÁC trong môi trường học thuật, đa văn hóa là 

sự kết nối, tương tác và cộng hưởng năng lực giữa các cá nhân và giữa các đơn vị, tổ chức để 

tạo nên sự phát triển. HỢP TÁC là sự tôn trọng khác biệt, sự phát triển tự do của mỗi con người, 

thể hiện tính nhân văn. HỢP TÁC là con đường để cùng phát triển và đảm bảo lợi ích hài hòa 

của các bên liên quan. 

2) Trường Đại học Vinh tạo dựng môi trường hợp tác để thực hiện các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng. Người học được khuyến khích phát 

triển năng lực hợp tác thông qua chương trình đào tạo với các phương pháp dạy học tích cực 

chú trọng đến năng lực hợp tác.  

SÁNG TẠO  

1) Trường Đại học Vinh xem SÁNG TẠO là năng lực cốt lõi nhất của mỗi cá nhân, đảm 

bảo cho sự thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống trong bối cảnh thay đổi và sự vận động 

của Cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo khả năng học suốt đời. SÁNG TẠO là tạo ra những 

tri thức và giá trị mới. SÁNG TẠO là dám nghĩ, dám làm, say mê nghiên cứu, khám phá, và 

không ngừng cải tiến. 

2) Trường Đại học Vinh đào tạo người học trở thành người lao động sáng tạo thông qua 

quá trình "Hình thành ý tưởng – Thiết kế – Triển khai – Vận hành" trong các hoạt động nghề 

nghiệp, có khả năng thích ứng cao trong thế giới việc làm. 

2.2. Giới thiệu về Khoa Giáo dục thể chất 

 -  Giới thiệu tổng quan về khoa Giáo dục thể chất 

 Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh được thành lập năm 1994, cho đến này 

ngành đã có đội ngũ cán bộ giảng dạy được đào tạo bài bản và có trình độ đạt chuẩn. Đảm bảo 

tốt yêu cầu về giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa GDTC gồm 19 cán bộ, trong đó có 18 

cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, tâm huyết với nghề (gồm 6 Tiến sĩ, 

12 Thạc sĩ, 1 Cử nhân ); Cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ dạy và học ngày càng nâng 

cấp vì vậy kết quả giảng dạy luôn có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp 

có việc làm khá cao, trong số đó có nhiều sinh viên rất thành đạt trong công tác giảng dạy và 

công việc chuyên môn khác. 

2.3. Giới thiệu về ngành Giáo dục thể chất 

- Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Giáo dục thể chất được thiết kế theo phương 

pháp tiếp cận CDIO nhằm đào tạo người học toàn diện cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng 

và phẩm chất nghề nghiệp, trong đó nhấn mạnh năng lực nghiên cứu và ý thức trách nhiệm xã 

hội, đảm bảo cho người học được học tập chủ động và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học. 



 

Người học tốt nghiệp đáp ứng được các yều cầu về kiến thức, trình độ năng lực chuyên môn 

của nhà tuyển dụng, xã hội.  

- Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tuân thủ các quy định của Bộ giáo dục và 

Đào tạo và hướng dẫn của Trường Đại học Vinh; phù hợp định hướng phát triển kinh tế, xã hội, 

nhu cầu nguồn nhân lực, thị trường lao động của địa phương. Kì vọng của việc xây dựng 

Chương trình đào tạo này nhằm hướng đến kiệm định chất lượng theo tiêu chuẩn về đảm bảo 

chất lượng của quốc gia. 

- Thông tin liên hệ: Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, Tp 

Vinh, tỉnh Nghệ An. 

 + Facebook: khoa GTDT – Đại học Vinh 

 + Người liên hệ: TS. Nguyễn Ngọc Việt 

 + ĐT: 0912169906 

 Email: nganhgdtc@vinhuni.edu.vn   



 

                                PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

2.1. Thông tin chung 

1. Tên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất 

2. Mã số ngành đào tạo: 8.14.01.01 

3. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

4. Thời gian đào tạo: 02 năm 

5. Tên văn bằng tốt nghiệp: Giáo dục học (Giáo dục thể chất) 

6. Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Giáo dục thể chất 

7. Hình thức đào tạo: Chính qui 

8. Số tín chỉ yêu cầu: 61 

9. Thang điểm: 10 

10. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt 

11. Ngày tháng ban hành: 2020 

12. Phiên bản chỉnh sửa:  

2.2. Mục tiêu chương trình đào tạo 

- Mục tiêu chung 

Người học sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể 

chất theo định hướng ứng dụng có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có năng lực hình thành 

ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động giảng dạy, huấn luyện và nghiên cứu 

ứng dụng trong lĩnh vực hoạt động Thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu phất triển khoa học, công 

nghệ và hội nhập quốc tế 

- Mục tiêu cụ thể 

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể 

chất định hướng ứng dụng có khả năng: 

PO1: Phân tích, tổng hợp các kiến thức nền tảng về khoa học liên ngành, phát triển kết 

quả nghiên cứu lý luyết về chuyên ngành vào thực tiễn giảng dạy, huấn luyện và phong trào 

TDTT 

PO2: Phát triển các ký năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp ứng dụng vào thực tiễn 

trong giảng dạy, huấn luyện và các hoạt động TDTT 

PO3: Thể hiện cao năng lực hợp tác, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tiếp bằng các hình 

thức khác nhau và giao tiếp bằng ngoại ngữ 

PO4: Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, ứng dụng các hoạt động dạy 

học, huấn luyện vào thực tiễn TDTT 

2.3. Chuẩn đầu ra cấp độ 3 chương trình đào tạo 

CĐR Nội dung CĐR 



 

1 Kiến thức ngành và chuyên ngành 

1.1 Tổng hợp được kiến thức về khoa học TDTT, kiến thức liên ngành 

1.1.1 Tổng hợp được kiến thức về khoa học TDTT, định hướng phát triển ngành trong 

nghiên cứu về TDTT 

1.1.2 Tổng hợp được kiến thức về TDTT, khoa học kỹ thuật, xu thế 

hội nhập quốc tế trong nghiên cứu TDTT 

1.2 Phân tích, tổng hợp được các kiến thức sâu, rộng; kiến thức 

chuyên ngành trong hoạt động nghiên cứu TDTT 

1.2.1 Tổng hợp được kiến thức lý thuyết về lý luận, phương pháp 

tiếp cận trong nghiên cứu ứng dụng ngành TDTT 

1.2.2 Phân tích được quy luật hình thành và phát triển của TDTT 

trong nước và thế giới 
1.2.3 Phân tích được những vấn đề cơ bản và cập nhật về hoạt động 

giảng dạy và huấn luyện TDTT 

1.3 Sáng tạo trong ứng dụng kết quả nghiên cứu sâu, rộng, tiên 

tiến về TDTT vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp 

1.3.1 Sáng tạo trong ứng dụng kết quả nghiên cứu sâu, rộng, tiên 

tiến về TDTT vào thực tiễn hoạt động giảng dạy và huấn luyện 

1.3.2 Sáng tạo trong ứng dụng kết quả nghiên cứu sâu, rộng, tiên 

tiến về TDTT vào thực tiễn hoạt động phong trào TDTT 

2 Kỹ năng phẩm chất, cá nhân và nghề nghiệp 

2.1 Thành thạo kỹ năng nghiên cứu phát triển và tổ chức, quản 

lý trong ứng dụng vào hoạt động TDTT 

2.1.1 Thành thạo kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp, xử lý và 

đánh giá dữ liệu trong thực tiễn 

2.1.2 Chuyên nghiệp trong kỹ năng tổ chức ứng dụng vào thực tiễn 

TDTT 

2.2 Thể hiện phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp 

2.2.1 Thể hiện đạo đức nhà giáo 

2.2.2 Thể hiện phong cách nhà giáo 

3 Kỹ năng giao tiếp và hợp tác 

3.1 Thể hiện kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm 

3.1.1 Thể hiện kỹ năng hợp tác 

3.1.2 Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm 

3.2 Thể hiện kỹ năng giao tiếp 

3.2.1. Thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ 



 

3.2.2 Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức 

4 Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành và cải 

tiến các hoạt động dạy học, giáo dục và ứng dụng khoa học 

4.1 Chủ động hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận 

hành các hoạt động ứng dụng giảng dạy, huấn luyện trong 

TDTT 

4.1.1 Chủ động hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành 

ứng dụng trong giảng dạy và huấn luyện TDTT 

4.1.2 Chủ động hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành 

hoạt động ứng dụng gắn với thực tiễn phong trào TDTT 

4.2 Quản lí, đánh giá, cải tiến các hoạt động chuyên môn về 

TDTT và hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện 

4.2.1 Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn đồng nghiệp trong 

các hoạt động ứng dụng TDTT 

4.2.2 Quản lý, đánh giá, cải tiến các hoạt động ứng dụng 

 

 

Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT được mô tả trong Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 

Mục tiêu đào tạo 

         

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

PO1          

PO2          

PO3          

PO4          

2.4. Vị trí, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Đảm nhận các vị trí công tác giảng dạy ở trường phổ thông các cấp; giảng viên các 

trường đại học/cao đẳng hoặc các viện nghiên cứu. 

- Huấn luyện viên, hướng dẫn viên một số môn thể thao; cán bộ quản lý tại trung tâm, cơ 

quan thể thao Nhà nước và tư nhân. 

- Học tiếp lên bậc tiến sĩ để đạt được các học vị cao hơn; 

2.5. Tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp 

2.5.1. Tuyển sinh  

Đối tượng dự tuyển phải có đủ sức khỏe để học tập và công tác; có lý lịch rõ ràng và 

không vi phạm pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngành đúng: 

- Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm GDTC 

Ngành phù hợp: 

- Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm GDTC & QP 



 

- Tốt nghiệp Cử nhân TDTT chính quy và hệ vừa học vừa làm 

2.5.2. Điều kiện tốt nghiệp 

- Đã hoàn thành các học phần của CTĐT và bảo vệ luận văn, đề án đạt yêu cầu 

- Có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu theo CĐR của CTĐT trước thời điểm xét tốt nghiệp; 

được minh chứng bằng một trong các văn bản hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương 

đương Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ 

tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học 

trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, hoặc tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành khác mà 

chương trình được thực hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài. 

- Hoàn thành các trách nhiệm theo quy định của cơ sở đào tạo; không bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật, đình chỉ học tập. 

- Cơ sở đào tạo tổ chức xét và ra quyết định công nhận tốt nghiệp trong thời hạn 02 tháng 

tính từ ngày học viên bảo vệ thành công luận văn, đề án; tối đa thêm 03 tháng trong trường hợp 

phải tổ chức thẩm định luận văn, đề án. 

- Cơ sở đào tạo cấp bằng thạc sĩ cho học viên trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày có 

quyết định công nhận tốt nghiệp. 

- Nội dung ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, trong đó phục phục văn bằng ghi rõ chương trình định hướng nghiên cứu hay 

định hướng ứng dụng. 

- Đối với các học viên khung đủ điều kiện tốt nghiệp theo thời gian học tập, Hiệu trưởng 

hoặc Giám đốc cơ sở đào tạo cấp chứng nhận kết quả các học phần học viên đã tích luỹ trong 

chương trình đào tạo. 

- Quy chế của cơ sở đào tạo quy định chi tiết về cách tính điểm trung bình toàn khoá, quy 

trình xét và cộng nhận tốt nghiệp; việc bảo lưu, cấp giấy cộng nhận kết quả học tập đã tích luỹ 

đối với học viên chưa hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp. 

2.6. Các dịch vụ hỗ trợ người học 

Học viên sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn các vấn đề sau: 

 - Đăng kí thi tuyển; 

 - Đăng nhập học học; 

 - Lưu trú tại KTX hoặc hướng dẫn tìm chỗ trọ; 

 - Học trực tuyến trên hệ thống elearning; 

 - Định hướng nghiên cứu và hướng dẫn làm đề tài khoa học; 

 - Tham gia các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao trong khuôn viên của Nhà trường 

 

 

 

 

  



 

                                     PHẦN 3. CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

         3.1. Cấu trúc khối kiến thức chương trình dạy học 

Bảng 3.1. Phân nhiệm khối kiến thức của CTDH với CĐR của CTĐT 

 

 

 3.2. Khung chương trình dạy học  

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO TIẾP CẬN CDIO 

Ngành: Giáo dục thể chất 

(Ban hành theo Quyết định số ……............/QĐ-ĐHV ngày …….../9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) 

NGÀNH: GIÁO DỤC THỂ CHẤT. MÃ NGÀNH: 8.14.01.01 
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  I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 7                 

1 M.PH2100 Triết học 4           1 
1.Bắt 

buộc 

Khoa GD 

Chính trị 

2 M.ENG100 Ngoại Ngữ 3           1 
1.Bắt 

buộc 

Khoa Sư 

phạm NN 

  II. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 24                 

  1. Các HP bắt buộc 12                 

3 M.SPO101 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học Thể dục thể thao 
3 36   9    1 

1.Bắt 

buộc 

GDTC 

4 M.SPO102 Sinh lí học Thể dục thể thao 3 36   9     1 
1.Bắt 

buộc 
GDTC 

5 M.SPO103 Tâm lí học Thể dục thể thao 3 36   9     1 
1.Bắt 

buộc 
GDTC 

Khối kiến thức 
Số 

TC 
Tỉ lệ 

Chuẩn đầu ra CTĐT 

1
.1

 

1
.2

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

1. Kiến thức chung 
7 11.4         

2. Kiến thức cơ sở ngành 24 39.3         

3. Khối kiến thức chuyên ngành 
15 24.5         

4. Thực tập/đồ án tốt nghiệp 15 24.5         

Tổng 61 100         



 

6 M.SPO104 Y học Thể dục thể thao 3 36   9     2 
1.Bắt 

buộc 
GDTC 

  2. Các HP tự chọn 1  (chọn 4 trong 8 HP) 12                 

7 M.SPO201 Đo lường Thể thao 3 36   9     2 
2.Tự 

chọn 
GDTC 

8 M.SPO202 Kinh tế học Thể dục thể thao 3 36   9     2 
2.Tự 

chọn 
GDTC 

9 M.SPO203 Quản lí Thể dục thể thao 3 36   9    2 
2.Tự 

chọn 
GDTC 

10 M.SPO204 
Lịch sử Thể thao và Olympic 

học 
3 36   9     2 

2.Tự 

chọn 
GDTC 

11 M.SPO205 
Dinh dưỡng Thể thao và sức 

khỏe 
3 36   9     2 

2.Tự 

chọn 
GDTC 

12 M.SPO206 Sinh cơ Thể dục thể thao 3 36   9     2 
2.Tự 

chọn 
GDTC 

13 M.SPO207 Sinh hóa Thể dục thể thao 3 36   9     2 
2.Tự 

chọn 
GDTC 

14 M.SPO208 
Kiểm tra chức năng cơ thể 

trong Thể dục thể thao 
3 

36 
  9 

    

2 2.Tự 

chọn 
GDTC 

  
II. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN 

NGÀNH 
15                 

  1. Các HP bắt buộc  9                 

15 M.PHE101 Giáo dục thể chất trường học 3 36   9    3 
1.Bắt 

buộc 
GDTC 

16 M.PHE102 
Lí luận và phương pháp Thể 

dục thể thao 
3 36   9     3 

1.Bắt 

buộc 
GDTC 

17 M.PHE103 Huấn luyện Thể thao 3 36   9    3 
1.Bắt 

buộc 
GDTC 

  2. Các HP tự chọn (chọn 2 trong 4 HP) 6                 

18 M.PHE201 Xã hội hóa Thể dục thể thao 3 36   9    3 
2.Tự 

chọn 
GDTC 

19 M.PHE202 Tuyển chọn tài năng Thể thao 3 36   9    3 
2.Tự 

chọn 
GDTC 

20 M.PHE203 PP GDTC trong trường PT 3 36   9    3 
2.Tự 

chọn 
GDTC 

 M.PHE204 
Kiểm tra chức năng cơ thể 

trong Thể dục thể thao 
3 

36 
  9 

    
2 2.Tự 

chọn 
GDTC 

  III. LUẬN VĂN/THỰC TẬP, ĐỒ ÁN TN 15                 

21 M.OPT601 Luận văn tốt nghiệp 15        225 4 
1.Bắt 

buộc   

    Tổng 58                 

 3.3. Bảng phân nhiệm giữa các học phần và CĐR của CTĐT cho các học phần 

Bảng 3.2. Phân nhiệm giữa các học phần và CĐR của CTĐT ở cấp độ 2 

TT Mã HP Tên học phần 
        

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

1 M.PH2100 Triết học x   x     

2 M.ENG100 Ngoại Ngữ      x   

3 
M.SPO101 

Phương pháp NCKH Thể 

dục thể thao 
x x x x   x x 

4 M.SPO102 Sinh lí học Thể dục thể thao x x       

5 M.SPO103 Tâm lí học Thể dục thể thao x x x x  x   



 

TT Mã HP Tên học phần 
        

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

6 M.SPO104 Y học Thể dục thể thao  x  x  x   

7 M.SPO201 Đo lường Thể thao x x x      

8 M.SPO202 Kinh tế học Thể dục thể thao x x x x x    

9 M.SPO203 Quản lí Thể dục thể thao x x x x x    

10 
M.SPO204 

Lịch sử Thể thao và 

Olympic học 
x x x x x    

11 
M.SPO205 

Dinh dưỡng Thể thao và sức 

khỏe 
x x x x x    

12 M.SPO206 Sinh cơ Thể dục thể thao x x x x x    

13 M.SPO207 Sinh hóa Thể dục thể thao x x x x x    

14 
M.SPO208 

Kiểm tra chức năng cơ thể 

trong Thể dục thể thao 
x x x x x    

15 M.PHE101 Giáo dục thể chất trường học x  x x x x x x 

16 
M.PHE102 

Lí luận và phương pháp Thể 

dục thể thao 
x x x x   x  

17 M.PHE103 Huấn luyện Thể thao x   x x  x x 

18 M.PHE201 Xã hội hóa Thể dục thể thao x   x x  x x 

19 
M.PHE202 

Tuyển chọn tài năng Thể 

thao 
x   x x  x x 

20 M.PHE203 PP GDTC trong trường PT x   x x  x x 

21 M.OPT601 Luận văn tốt nghiệp   x x x x x x 

  



 

3.4. Phương pháp giảng dạy và học tập 

Bảng 3.3. Ánh xạ giữa CĐR của CTĐT và các hoạt động giảng dạy - học tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Phương pháp kiểm tra, đánh giá  

Bảng 3.4. Các hình thức đánh giá để đạt được CĐR của CTĐT 

 

3.6. Mô tả tóm tắt các học phần 

1. Triết học 

- Mã HP: M.PH2100 

- Mục tiêu: 

 

2. Tiếng Anh 

 

Hoạt động giảng dạy và học tập 
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

Thuyết trình          

Blended learning          

Flipped learning          

Hướng dẫn          

Tự học          

Thảo luận          

Project-base learning          

Các hình thức đánh giá 
Tiêu chí 

đánh giá 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

Trắc nghiệm Rubrics          

Hồ sơ học phần Rubrics          

Tiểu luận Rubrics          

Tự luận Đáp án          

Dự án/Đồ án Rubrics          



 

- Mã HP: M.ENG100 

- Mục tiêu:  

 

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học Thể dục thể thao 

- Mã HP: M.SPO101 

- Mục tiêu:  

Sau khi học xong học phần NCKH TDTT học viên cần phải đạt được chuẩn đầu ra học phần 

với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Có kiến thức về tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng 

làm việc và giao tiếp. Từ đó giúp cho học viên có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện 

và NCKH TDTT để phát triển công viêc đáp ứng bối cảnh nghề nghiệp. 

 

4. Sinh lý học Thể dục thể thao 

- Mã HP: M.SPO102 

- Mục tiêu: Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về sự biến đổi chức năng sinh lý trong tập 

luyện thể dục tăng cường sức khỏe và thể thao cũng như biến đổi chức năng sinh lý ở các trạng 

thái xuất hiện trong tập luyện và thi dấu thể thao. Vận dụng những kiến thức đó trong huấn luyện 

thể thao nâng cao thành tích,  hướng dẫn thể dục tăng cường sức khỏe cho các lứa tuổi trong cộng 

đồng và nghiên cứu khoa học TDTT. 

5. Tâm lý học TDTT 

- Mã HP: M.SPO103 

- Mục tiêu:  

Cung cấp cho người học những quy luật tâm lý hành vi vận động nói chung, đặc biệt là 

nhưng quy luật tâm lý của việc tiếp thu và hoàn thiện kỹ chiến thuật các môn thể thao; những hiện 

tượng tâm lý xuất hiện trong tập luyện và thi đấu thể thao nhằm động viên các chức năng tâm lý 

cần thiết đảm bảo cho vận động viên đạt thành tích thể thao cao; Đặc điểm tâm lý của vận động 

viên các môn thể thao khác nhau về nhân cách, động cơ, thái độ, tập trung, chú ý, niềm tin trong 

thể thao; xây dựng cơ sở tâm lý cho việc tuyển chọn và huấn luyện; Các biện pháp nhằm phát huy 

tính tích cực của người tập. Vận dụng được các biện pháp điều chỉnh trạng thái tâm lý của người 

tập; khắc phục tâm lý lo lắng, chấn thương và các biện liên quan đến tâm lý thể thao; Kỹ năng 

phán đoán tâm lý của vận động viên đối với từng môn thể thao khác nhau; Kiến thức đã học để 

động viên hoặc điều chỉnh những hành vi vận động của vận động viên trong tập luyện và thi đấu 

thể thao và hoạt động giáo dục thể chất; Tinh thần tự giác học tập ở lớp và ở nhà. Có thái độ 

nghiêm túc, đúng đắn đối với môn học.  

6. Y học TDTT 

- Mã HP: M.SPO104 

- Mục tiêu:  

Sau khi học xong học phần này, người học có thể lựa chọn những kiến thức về phương pháp kiểm 

tra thể lực và chức năng các cơ quan; chỉ ra bệnh chứng, chấn thương và cách xử lý ban đầu; lựa 

chọn một cách khoa học về chế độ dinh dưỡng trong hoạt động thể dục thể thao. Phối hợp kỹ năng 

để tiến hành kiểm tra y học, xoa bóp trị liệu, sơ cứu các chứng và chấn thương thường gặp trong 

tập luyện TDTT.  

7. Đo lường TT 

- Mã HP: M.SPO201 



 

- Mục tiêu:  

Học phần Đo lường thể thao giúp học viên phân tích kiến thức về phương pháp toán thống 

kê xử lý kết quả đo lường. Sau khi học học phần này, người học áp dụng được kiến thức về thống 

kê toán học trong nghiên cứu thể dục thể thao. Người học thành thạo kỹ năng phân tích, tổng hợp, 

xử lý và đánh giá dữ liệu. Đồng thời, người học thể hiện được kỹ năng giao tiếp và hợp tác, giải 

quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động TDTT và nghiên cứu khoa học. 

8. Kinh tế học TDTT 

- Mã HP: M.SPO202 

- Mục tiêu:  

Cung cấp cho học viên nắm được đại cương về kinh tế học TDTT, những quy luật kinh tế 

cơ bản như cung cầu, cạnh tranh, giá trị…được vận hành có tính đặc thù trong kinh tế dịch vụ 

TDTT. Những sản phẩm hàng hóa “phi vật chất” hình thành như thế nào trong lĩnh vực kinh tế 

TDTT. Nghiên cứu hoạt động kinh tế của TDTT nhằm mục đích làm rõ lợi ích kinh tế trong hoạt 

động TDTT gắn liền với lợi ích xã hội của sự nghiệp TDTT. 

 

9. Quan lý TDTT 

- Mã HP: M.SPO203 

- Mục tiêu:  

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu được các lĩnh vực nghiên cứu, chức năng 

của quản lý TDTT. Bên cạnh đó người học phải nắm bắt được và có nhận thức thống nhất, thông 

suốt những vấn đề cơ bản về lý luận và quan điểm quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta và 

vận dụng nó vào thực tiễn quản lý TDTT... Ngoài ra người học phải có tinh thần tự giác học tập ở 

lớp và ở nhà. Có thái độ nghiêm túc, đúng đắn đối với môn học. Chấp hành nề nếp, quy chế đào 

tạo sau đại học của nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập theo hướng dẫn của giảng viên. 

Tham gia đầy đủ các giờ giảng dạy, thảo luận, bài tập theo hướng dẫn của giảng viên. 

10. Lịch sử TT và Olympic học 

- Mã HP: M.SPO204 

- Mục tiêu:  

Sau khi học xong học phần này, HV có thể so sánh, đối chiếu, được những kiến thức về lịch 

sử thể thao Việt nam và Olympic thế giới. Phối hợp kỹ năng làm việc giữa tập thể, nhóm, cá nhân 

với giáo viên nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập 

 

11. Dinh dưỡng TT và sức khoẻ 

- Mã HP: M.SPO205 

- Mục tiêu:  

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và nâng cao về dinh dưỡng thể thao và sức 

khỏe. Những hiểu biết về dinh dưỡng là điều không thể thiếu được đối với học viên và những 

người làm công tác thể dục thể thao để tham gia vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, kéo dài 

tuổi thọ cho vận động viên và quần chúng nhân dân. Người học có tinh thần nghiêm túc, chấp hành 

nề nếp, quy chế đào tạo sau đại học của nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập theo hướng 

dẫn của giảng viên. Tham gia đầy đủ các giờ giảng dạy, thảo luận, bài tập theo hướng dẫn của 

giảng viên. 



 

 

12. Sinh cơ TDTT 

- Mã HP: M.SPO206 

- Mục tiêu:  

Sinh viên hiểu được những kiến thức ban đầu về động học, một số khái niệm về cơ học. 

Biết được đặc tính sinh cơ học của bộ máy vận động, ngoại lực trong các chuyển động thể thao, 

tương tác giữa nội lực và ngoại lực, kĩ thuật thể thao và cấu trúc động tác. Nắm được các nguyên 

tắc sinh cơ học. Biết vận dụng những hiểu biết về sinh cơ để giải thích các động tác, bài tập cho 

HS THCS. Biết soạn một số động tác, bài tập cho HS THCS dựa trên những nguyên tắc sinh cơ 

học. 

 

13. Sinh hoá TDTT 

- Mã HP: M.SPO207 

- Mục tiêu:  

Học phân này cung cấp cho người học kiến thức về sự biến đổi các chất, sự chuyển hoá năng 

lượng trong cơ thể sống nói chung và người tập thể dục thể thao nói riêng. Các vấn đề về sinh hoá 

đại cương và sinh hoá vận động. Các yếu tố ảnh hưởng của quá trình chuyển hoá trao đổi chất đến 

hoạt động sống, tập luyện và thành tích thể thao. Hiểu rõ và có ý thức hơn về việc tập luyện, thi 

đấu thể thao và các yếu tố ảnh hưởng của chất dinh dưỡng đến thành tích thể thao. 

 

 

15. GDTC trường học 

- Mã HP: M.PHE101 

- Mục tiêu:  

Mục tiêu học phần 

 Sau khi học xong phọc phần này, học viên có thể đánh giá được những kiến thức về 

khoa học trong công tác GDTC trường học. Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng, tổ chức 

giờ học TDTT, công tác tổ chức dạy học và đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất 

trong trường học. 

 

16. Lý luận và phương pháp TDTT 

- Mã HP: M.PHE102 

- Mục tiêu:  

Sau khi học xong học phần LL&PPTDTT học viên cần phải đạt được chuẩn đầu ra học phần 

với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Có kiến thức về tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng 

làm việc và giao tiếp. Từ đó giúp cho học viên có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện 

và phát triển công viêc đáp ứng bối cảnh nghề nghiệp. 

 

17. Huấn luyện TT 

- Mã HP: M.PHE103 

- Mục tiêu:  

 



 

Sau khi học xong học phần LL&PPTDTT học viên cần phải đạt được chuẩn đầu ra học phần 

với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Có kiến thức về tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng 

làm việc và giao tiếp. Từ đó giúp cho học viên có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện 

và phát triển công viêc đáp ứng bối cảnh nghề nghiệp. 

 

18. Xã hội hoá TDTT 

- Mã HP: M.PHE201 

- Mục tiêu:  

: Sau khi học xong học phần này, người học hiểu được các lĩnh vực nghiên cứu, chức năng 

của xã hội học, phương pháp nghiên cứu điều tra xã hội học TDTT. Bên cạnh đó người học phải 

nắm bắt được mối quan hệ giữa TDTT và xã hội, các đặc tính xã hội và TDTT. Hiểu và vận dụng 

kiến thức vào công tác phục vụ an sinh xã hội, phân tích xã hội hóa của TDTT quần chúng và thể 

thao thành tích cao. Có tinh thần tự giác học tập ở lớp và ở nhà. Có thái độ nghiêm túc, đúng đắn 

đối với môn học. Chấp hành nề nếp, quy chế đào tạo sau đại học của nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ 

tài liệu học tập theo hướng dẫn của giảng viên. Tham gia đầy đủ các giờ giảng dạy, thảo luận, bài 

tập theo hướng dẫn của giảng viên. 

19. Tuyển chọn tài năng TT 

- Mã HP: M.PHE202 

- Mục tiêu:  

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về cơ sở lý luận của tuyển chọn tài 

năng thể thao, quy luật phát triển của thành tích thể thao, cơ sở y – sinh học, cơ sở vật chất, các 

yếu tố ảnh hưởng đến tuyển chọn tài năng thể thao; Các phương pháp và các yêu cầu khi tuyển 

chọn tài năng thể thao; Hệ thống và ý nghĩa của các tiêu chí tuyển chọn tài năng thể thao; Tuyển 

chọn vận động viên một số môn thể thao. 

 

20. GDTC trong trường PT 

- Mã HP: M.PHE203 

- Mục tiêu:  

Học phần PP GDTC trong trường phổ thông cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản 

về lý thuyết GDTC, Một số quan điểm,cách tiếp cận và phương pháp thường gặp trong đánh giá, 

phát triển chương trình Giáo dục thể chất. Kết thúc học phần người học có thể vận dụng những 

kiến thức đã học vào việc xây dựng, phát triển, đánh giá chương trình ngành/môn học mà mình 

đảm nhiệm. 

 

 

PHẦN 4: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN HỖ TRỢ 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 
Chức danh 

Học vị, năm, 

nước tốt nghiệp 

Học phần đảm 

nhiệm 

1  Nguyễn Ngọc Việt. TK 
Giảng viên 

chính 

TS, Việt Nam, 

2012 
2 học phần 

2  
Nguyễn Trí Lục, P.TK, 

TBM 

Giảng viên 

chính 

T.S 2014 Trung 

Quốc 
2 học phần 

3  
Nguyễn Mạnh  Hùng, 

P.TK, TBM 

Giảng viên 

chính 

TS, CHLB Đức, 

2013 
2 học phần 



 

4  
Nguyễn Ngọc Hiền, TH 

Hội đồng Trường 
Giảng viên 

TS, Hàn Quốc 

2006 
1 học phần 

5  Võ Văn Đăng, TBM 
Giảng viên 

chính 

TS, Trung Quốc 

2015 
2 học phần 

6  
Văn Đình Cường, TL 

ĐBCL 

Giảng viên 

chính 

TS, Việt Nam 

2020 
2 học phần 

7  
Nguyễn Thị Mỹ Hằng, 

GV 

Giảng viên 

chính 

TS, Việt Nam 

2012 
1 học phần 

8  Hoàng Thị Ái Khuê PGS 
TS, Việt Nam 

2020 
1 học phần 

 

  



 

PHẦN 5. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

- Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy (dùng chung toàn trường); 

- Ký túc xá (dùng chung toàn trường); 

- Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hoá - thể thao,... (dùng chung toàn trường)  

- Sân vận động, sân tennis, nhà thi đấu, nhà tập, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân cầu lông, 

dụng cụ tập luyện chuyên ngành dùng cho học thực hành. 

 

PHẦN 6. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Khi xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, phải tuân thủ các quy trình một cách chặt chẽ: 

xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế khung chương trình và cách chuyển tải nó trong thực tiễn, đồng 

thời đánh giá kết quả học tập cũng như toàn bộ chương trình đào tạo. Vì vậy khi triển khai thực 

hiện cần thể hiện rõ sự liên kết logic giữa các khâu của quá trình đào tạo. 

 Nội dung đào tạo Sau đại học không quá dàn trải mà phải nâng cao, đi sâu hơn, tạo điều 

kiện cho người học có thể học cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hướng tiếp cận năng 

lực.   

- Hướng dẫn học viên định hướng hoàn thành chương trình. 

- Trách nhiệm của Bộ môn/khoa/viện/trường: Thực hiện đúng theo Chương trình đã được 

Hiệu trưởng ban hành. 

- Trách nhiệm của giảng viên: Giảng dạy đúng học phần được phân công và đúng theo đề 

cương chi tiết. 

- Trách nhiệm của học viên: Hoàn thành Chương trình đào tạo



 

 

 


